



PART 8: PHÁT ÂM
PHÁT ÂM
PRONUNCIATION
20 Nguyên âm
Vowels
24 Phụ âm
Consonants
8 nguyên âm đôi
Diphthongs
/ai/: buy, skỵ, hi, shy
/ɔɪ/: boy, enjoy, toy
/ei/: day, baby, stay
/ou/: no, go, so
/au/: now, sound, cow
/ʊə/: poor, sure, tour
/eə/: air, care, share
/ɪə/: near, tear, cheer
5 nguyên âm dài
Long vowels
/iː/: meet, beat, heat
/u:/: school, food, moon
/a:/: father, star, car
/ɔː/: sport, more, store
/ɜː/: bird, shirt, early
7 nguyên âm ngắn
Short vowels
/ə/: ago, mother, together
/i/: hit, bit, sit
/ʌ/: study, shut, must
/ɒ/: got job, hospital
/u/: put, should, foot
/e/: bed, send, tent, spend
/æ/: cat, chat, man
/b/: bag	/d/: dog
/m/: mother	/n/: many
/l/: love	/r/: river
/p/: pupil	/k/: kiss
/j/: yes	/s/: see
/z/: zoo	/h/: hat
/t/: tea	/g/: get
/f/: fall	/v/: visit
/w/: wet	/tʃ/: children
/dʒ/: village	/θ/: thin
ð/: mother	/ʃ/: she
/ʒn/: vision	/ŋ/: thank






























Cách phát âm của đuôi -s
khi trước -s là:
ch, sh, ss, x, ge, se, ce
khi âm tận cùng trước nó là:
nguyên âm và các phụ âm còn lại
khi âm tận cùng trước nó là:
/k/, /p/, /f/, /t/, /θ/
/S/
/IZ/
/Z/



Cách phát âm của đuôi -ed
khi trước -ed là:
/t/ hoặc /d/
khi âm tận cùng trước -ed là:
nguyên âm và các phụ âm còn lại
khi âm tận cùng trước nó là:
/k/, /p/, /f/, /s/, /ʃ/, /tʃ/
/t/
/id/
/d/












Lưu ý:
Một số từ kết thúc bằng -ed được dùng làm tính từ/danh từ, đuôi -ed được phát âm là /id/:
1. aged /eɪdʒid/ (a): 	cao tuổi, lớn tuổi
aged /eɪdʒd/ (Vpast): 	trở nên già, làm cho già cỗi
2. blessed /blesid/ (a): 	thần thánh, thiêng liêng
3. crooked /krʊkid/ (a): 	cong, oằn, vặn vẹo
4. dogged /dɒɡdi / (a): 	gan góc, gan lì, bền bỉ
5. naked /neikid/ (a): 	trơ trụi, trần truồng
6. learned /lɜːnid/ (a): 	có học thức, thông thái, uyên bác learned /lɜːnd/ (Vpast): 	học
7. ragged /ræɡid / (a): 	rách tả tơi, bù xù
8. wicked /wikid/ (a): 	tinh quái, ranh mãnh, nguy hại
9. wretched /ˈretʃɪd/ (a): 	khốn khổ, bần cùng, tồi tệ
10. beloved /bɪˈlʌvɪd/ (a): 	yêu thương
11. cursed /kɜːst/ (a): 	tức giận, khó chịu
12. rugged /ˈrʌɡɪd/ (a): 	xù xì, gồ ghề
13. sacred /ˈseɪkrɪd / (a): 	thiêng liêng, trân trọng
14. legged /ˈleɡɪd / (a): 	có chân
15. hatred /ˈheɪtrɪd / (a): 	lòng hận thù
16. crabbed /ˈkræbid / (a): 	càu nhàu, gắt gỏng

PRACTICE EXERCISES
Exercise 1.1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:	A. round	B. ground	C. shout	D. touch
Question 2:	A. travelled	B. behaved	C. practised	D. combined
[bookmark: _Hlk70480039]Question 3:	A. threatened	B. promised	C. injured	D. agreed
Question 4:	A. bread	B. heat	C. peak	D. steal
[bookmark: _Hlk70480227]Question 5:	A. performed	B. discussed	C. cancelled	D. followed
Question 6:	A. leave	B. teach	C. speak	D. learn
Question 7:	A. count	B. doubt	C. group	D. sound
[bookmark: _Hlk70480306]Question 8:	A. happened	B. reduced	C. survived	D. bothered
Question 9:	A. deal	B. teach	C. break	D. clean
[bookmark: _Hlk70480353]Question 10:	A. supported	B. approached	C. noticed	D. finished
Question 11:	A. laughs	B. drops	C. maintains	D. imports
Question 12:	A. justice	B. campus	C. culture	D. brush
[bookmark: _Hlk70480445]Question 13:	A. wanted	B. stopped	C. decided	D. hated
Question 14:	A. century	B. culture	C. secure	D. applicant
[bookmark: _Hlk70480521]Question 15:	A. finished	B. developed	C. defeated	D. looked
Question 16:	A. hesitate	B. reserve	C. physics	D. basic
Question 17:	A. sale	B. chalk	C. date	D. plane
[bookmark: _Hlk70480573]Question 18:	A. toured	B. jumped	C. solved	D. rained
[bookmark: _Hlk70480612]Question 19:	A. dressed	B. dropped	C. matched	D. joined
Question 20:	A. walk	B. call	C. take	D. talk
Question 21:	A. date	B. face	C. page	D. map
[bookmark: _Hlk70480666]Question 22:	A. played	B. planned	C. cooked	D. lived
Question 23:	A. find	B. think	C. drive	D. mind
[bookmark: _Hlk70480738]Question 24:	A. missed	B. talked	C. watched	D. cleaned
[bookmark: _Hlk70480784]Question 25:	A. washed	B. passed	C. worked	D. opened
Question 26:	A. hate	B. face	C. make	D. dance
Question 27:	A. mood	B. flood	C. spoon	D. moon
Question 28:	A. listens	B. reviews	C. protects	D. enjoys
Question 29:	A. delays	B. begins	C. attracts	D. believes
Question 30:	A. head	B. bean	C. meal	D. team
Question 31:	A. great	B. cheap	C. clean	D. mean
Question 32:	A. improves	B. destroys	C. suggests	D. reminds
Question 33:	A. dream	B. wear	C. treat	D. mean
Question 34:	A. attacks	B. medals	C. concerns	D. fingers
Question 35:	A. meat	B. threat	C. beat	D. seat
Question 36:	A. wonders	B. problems	C. mountains	D. moments
[bookmark: _Hlk70480864]Question 37:	A. washed	B. formed	C. turned	D. boiled
Question 38:	A. house	B. mouth	C. could	D. found
Question 39:	A. drought	B. fought	C. brought	D. bought
Question 40:	A. builds	B. destroys	C. occurs	D. prevents
Question 41:	A. dumb	B. shut	C. sunny	D. tube
Question 42:	A. advertise	B. variety	C. standard	D. natural
Question 43:	A. appeal	B. ease	C. team	D. already
Question 44:	A. page	B. age	C. village	D. stage
Question 45:	A. abroad	B. coal	C. road	D. toasty
Question 46:	A. good	B. book	C. foot	D. food
Question 47:	A. dear	B. near	C. bear	D. fear
Question 48:	A. sound	B. touch	C. amount	D. account
Question 49:	A. undermine	B. imagine	C. discipline	D. magazine
Question 50:	A. timeline	B. memorise	C. citadel	D. financial
Question 51:	A. stool	B. blood	C. soon	D. moon
Question 52:	A. feat	B. great	C. seat	D. meat
Question 53:	A. stomach	B. chopstick	C. monument	D. robbery
Question 54:	A. floppy	B. accompany	C. trophy	D. simplify
Question 55:	A. shoulder	B. announce	C. around	D. background
Question 56:	A. email	B. prepare	C. equal	D. jewel
Question 57:	A. awful	B. straw	C. award	D. outlaw
Question 58:	A. eliminate	B. private	C. locate	D. stimulate
Question 59:	A. sorrow	B. follow	C. eyebrow	D. show
Question 60:	A. laughter	B. caution	C. applause	D. autumn
ĐÁP ÁN
	1.D
	2.C
	3.B
	4.A
	5.B
	6.D
	7.C
	8.B
	9.C
	10.A

	11.C
	12.B
	13.B
	14.A
	15.C
	16.D
	17.B
	18.B
	19.D
	20.C

	21.D
	22.C
	23.B
	24.D
	25.D
	26.D
	27.B
	28.C
	29.C
	30.A

	31.A
	32.C
	33.B
	34.A
	35.B
	36.D
	37.A
	38.C
	39.A
	40.D

	41.D
	42.B
	43.D
	44.C
	45.A
	46.D
	47.C
	48.B
	49.D
	50.C

	51.B
	52.B
	53.A
	54.D
	55.A
	56.D
	57.C
	58.B
	59.C
	60.A



Exercise 1.1: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Câu 1 
Đáp án D
A. round: /raʊnd/
B. ground: /ɡraʊnd/
C. shout /ʃaʊt/
D. touch /tʌtʃ/

Câu 2 
Đáp án C
A. travelled /ˈtrævld/
B. behaved /bɪˈheɪvd/
C. practised /ˈpræktɪst/
D. combined /kəmˈbaɪnd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 3 
Đáp án B
A. threatened /ˈθretnd/
B. promised /ˈprɒmɪst/
C. injured /ˈɪndʒəd/
D. agreed /əˈɡriːd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 4 
Đáp án A
A. bread /bred/
B. heat /hiːt/
C. peak /piːk/
D. steal /stiːl/

Câu 5 
Đáp án B
A. performed /pəˈfɔːmd/
B. discussed /dɪˈskʌst/
C. cancelled /ˈkænsld/
D. followed /ˈfɒləʊd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 6 
Đáp án D
A. leave /liːv/
B. teach /tiːtʃ/
C. speak /spiːk/
D. learn /lɜːn/

Câu 7 
Đáp án C
A. count /kaʊnt/
B. doubt /daʊt/
C. group /ɡruːp/
D. sound /saʊnd/

Câu 8 
Đáp án B
A. happened /ˈhæpənd/
B. reduced /rɪˈdjuːst/
C. survived /səˈvaɪvd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 9 
Đáp án C
A. deal/diːl/
B. teach /tiːtʃ/
C. break /breɪk/
D. clean /kliːn/

Câu 10 
Đáp án A
A. supported /səˈpɔːtid/
B. approached /əˈprəʊtʃt/
C. noticed /ˈnəʊtɪst/
D. finished /ˈfɪnɪʃtt/
Giải thích: 
Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 11 
Đáp án C
A. laughs /lɑːfs/
B. drops /drɒps/
C. maintains /meɪnˈteɪnz/
D. imports /ˈɪmpɔːts/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 12 
Đáp án B
A. justice /ˈdʒʌstɪs/
B. campus /ˈkæmpəs/
C. culture /ˈkʌltʃə(r)/
D. brush /brʌʃ/

Câu 13 
Đáp án B
A. wanted /ˈwɒntɪd/
B. stopped /stɒpt/
C. decided /dɪˈsaɪdɪd/
D. hated /heɪtid/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 14 
Đáp án A
A. century /ˈsentʃəri/
B. culture /ˈkʌltʃə(r)/
C. secure /sɪˈkjʊə(r)/
D. applicant /ˈæplɪkənt/

Câu 15 
Đáp án C
A. finished /ˈfɪnɪʃt/
B. developed/dɪˈveləpt/
C. defeated /dɪˈfiːtid/
D. looked /lʊkt/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 16 
Đáp án D
A. hesitate /ˈhezɪteɪt/
B. reserve rɪˈzɜːv/
C. physics /ˈfɪzɪks/
D. basic /ˈbeɪsɪk/

Câu 17 
Đáp án B
A. sale /seɪl/
B. chalk /tʃɔːk/
C. date /deɪt/
D. plane /pleɪn/

Câu 18 
Đáp án B
A. toured /tʊə(r)d/
B. jumped /dʒʌmpt/
C. solved /sɒlvd/
D. rained /reɪnd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 19 
Đáp án D
A. dressed /drest/
B. dropped /drɒpt/
C. matched /mætʃt/
D. joined /dʒɔɪnd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 20 
Đáp án C
A. walk /wɔːk/
B. call kɔːl/
C. take /teɪk/
D. talk /tɔːk/

Câu 21 
Đáp án D
A. date /deɪt/
B. face /feɪs/
C. page /peɪdʒ/
D. map /mæp/

Câu 22 
Đáp án C
A. played /pleɪd/
B. planned /plænd/
C. cooked /kʊkt/
D. lived /lɪvd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 23 
Đáp án B
A. find /faɪnd/
B. think /θɪŋk/
C. drive /draɪv/
D. mind /maɪnd/
=> Đáp án B được phát âm là /i/. Các đáp án còn lại là /ai/.

Câu 24 
Đáp án D
A. missed /mɪst/
B. talked /tɔːkt/
C. watched /wɒtʃt/
D. cleaned /kliːnd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 25 
Đáp án D
A. washed /wɒʃt/
B. passed /pɑːst/
C. worked /wɜːkt/
D. opened /ˈəʊpənd/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 26
Đáp án D
A. hate /heɪt/
B. face /feɪs/
C. make /meɪk/
D. dance /dɑːns/

Câu 27 
Đáp án B
A. mood /muːd/
B. flood /flʌd/
C. spoon /spuːn/
D. moon /muːn/

Câu 28 
Đáp án C
A. listens /ˈlɪsnz/
B. reviews /rɪˈvjuːz/
C. protects /prəˈtekts/
D. enjoys /ɪnˈdʒɔɪz/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 29 
Đáp án C
A. delays /dɪˈleɪz/
B. begins /bɪˈɡɪnz/
C. attracts /əˈtrækts/
D. believes /bɪˈliːvz/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 30 
Đáp án A
A. head /hed/
B. bean /biːn/
C. meal /miːl/
D. team /tiːm/

Câu 31 
Đáp án A
A. great/ɡreɪt/
B. cheap /tʃiːp/
C. clean /kliːn/
D. mean /miːn/

Câu 32 
Đáp án C
A. improves /ɪmˈpruːvz/
B. destroys /dɪˈstrɔɪz/
C. suggests /səˈdʒests/
D. reminds /rɪˈmaɪndz/

Câu 33 
Đáp án B
A. dream /driːm/
B. wear /weə(r)/
C. treat /triːt/
D. mean /miːn/

Câu 34 
Đáp án A
A. attacks/əˈtæks/
B. medals /ˈmedlz/
C. concerns /kənˈsɜːnz/
D. fingers /ˈfɪŋɡə(r)z/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 35 
Đáp án B
A. meat /miːt/
B. threat /θret/
C. beat /biːt/
D. seat /siːt/

Câu 36 
Đáp án D
A. wonders /ˈwʌndə(rz)/
B. problems /ˈprɒbləmz/
C. mountains /ˈmaʊntənz/
D. moments /ˈməʊmənts/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 37 
Đáp án A
A. washed/ wɒʃt/
B. formed /fɔːmd/
C. turned /tɜːnd/
D. boiled /bɔɪld/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 38 
Đáp án C
A. house /haʊs/
B. mouth /maʊθ/
C. could /kʊd/
D. found /faʊnd/

Câu 39 
Đáp án A
A. drought /draʊt/
B. fought /fɔːt/
C. brought /brɔːt/
D. bought /bɔːt/

Câu 40 
Đáp án D
A. builds /bɪldz/
B. destroys /dɪˈstrɔɪz/
C. occurs /əˈkɜː(r)z/
D. prevents /prɪˈvents/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 41 
Đáp án D
A. dumb /dʌm/
B. shut /ʃʌt/
C. sunny /ˈsʌni/
D. tube /tjuːb/

Câu 42
Đáp án B
A. advertise/ˈædvətaɪz/
B. variety /vəˈraɪəti/
C. standard /ˈstændəd
D. natural /ˈnætʃrəl/

Câu 43 
Đáp án D
A. appeal /əˈpiːl/
B. ease /iːz/
C. team /tiːm/
D. already /ɔːlˈredi/

Câu 44 
Đáp án C
A. page /peɪdʒ/
B. age /eɪdʒ/
C. village /ˈvɪlɪdʒ/
D. stage /steɪdʒ/

Câu 45 
Đáp án A
A. abroad /əˈbrɔːd/
B. coal /kəʊl/
C. road /rəʊd/
D. toasty /ˈtəʊsti/

Câu 46 
Đáp án D
A. good /ɡʊd/
B. book /bʊk/
C. foot /fʊt/
D. food /fuːd/

Câu 47 
Đáp án C
A. dear /dɪə(r)/
B. near /nɪə(r)/
C. bear /beə(r)/
D. fear /fɪə(r)/

Câu 48 
Đáp án B
A. sound /saʊnd/
B. touch /tʌtʃ/
C. amount /əˈmaʊnt/
D. account /əˈkaʊnt/

Câu 49 
Đáp án D
A. determine  /dɪˈtɜː.mɪn/
B. imagine /ɪˈmædʒɪn/
C. discipline /ˈdɪsəplɪn/
D. magazine /ˌmæɡəˈziːn/

Câu 50 
Đáp án C
A. timeline /ˈtaɪmlaɪn/
B. memorise /ˈmeməraɪz/
C. citadel /ˈsɪtədəl/
D. financial /faɪˈnænʃl/

Câu 51 
Đáp án B
A. stool /stuːl/
B. blood /blʌd/
C. soon /suːn/
D. moon /muːn/

Câu 52 
Đáp án B
A. feat /fiːt/
B. great /ɡreɪt/
C. seat /siːt/
D. meat /miːt/

Câu 53 
Đáp án A
A. stomach /ˈstʌm.ək/
B. chopstick /ˈtʃɒp.stɪk/
C. monument /ˈmɒn.jə.mənt/
D. robbery /ˈrɒb.ər.i/

Câu 54 
Đáp án D
A. floppy /ˈflɒpi/
B. accompany /əˈkʌmpəni/
C. trophy /ˈtrəʊfi/
D. simplify /ˈsɪmplɪfaɪ/
=> Đáp án D có cách phát âm đuôi -y là /ai/; các đáp án còn lại được phát âm là /i/.

Câu 55
Đáp án A
A. shoulder /ˈʃəʊldə(r)/
B. announce /əˈnaʊns/
C. around/əˈraʊnd/
D. background /ˈbækɡraʊnd/

Câu 56 
Đáp án D
A. email /ˈiːmeɪl/
B. prepare /prɪˈpeə(r)/
C. equal/ˈiːkwəl/
D. jewel /ˈdʒuːəl/

Câu 57
Đáp án C
A. awful /ˈɔːfl/
B. straw /strɔː/
C. award /əˈwɔːd/
D. outlaw /ˈaʊtlɔː/

Câu 58 
Đáp án B
A. eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt/
B. private /ˈpraɪvət/
C. locate /ləʊˈkeɪt/
D. stimulate /ˈstɪmjuleɪt/

Câu 59 
Đáp án C
A. sorrow /ˈsɒrəʊ/
B. follow /ˈfɒləʊ/
C. eyebrow /ˈaɪbraʊ/
D. show /ʃəʊ/

Câu 60 
Đáp án A
A. laughter /ˈlɑːftə(r)/
B. caution /ˈkɔːʃn/
C. applause /əˈplɔːz/
D. autumn /ˈɔːtəm/
Exercise 1.2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:	A. captain	B. table	C. lazy	D. base
Question 2:	A. teammate	B. reading	C. seaside	D. creating
Question 3:	A. vegetation	B. destination	C. adventure	D. detective
Question 4:	A. risky	B. imprison	C. wildlife	D. victory
Question 5:	A. orphan	B. torch	C. afford	D. oxford
Question 6:	A. relieve	B. believe	C. thief	D. ancient
Question 7:	A. ghost	B. lost	C. post	D. mostly
Question 8:	A. crowded	B. towel	C. towed	D. vowel
Question 9:	A. globe	B. emotion	C. official	D. lonely
Question 10:	A. changes	B. durables	C. privileges	D. marches
[bookmark: _Hlk70481150]Question 11:	A. abandoned	B. flourished	C. pumped	D. passed
Question 12:	A. variety	B. varied	C. variable	D. variation
Question 13:	A. discover	B. awesome	C. tongue	D. won
Question 14:	A. citrus	B. cereal	C. composer	D. cinema
Question 15:	A. ginger	B. gesture	C. gymnasium	D. gradual
Question 16:	A. criticism	B. arrival	C. interrupt	D. primitive
Question 17:	A. character	B. aching	C. chamber	D. orchestra
Question 18:	A. recommend	B. recognize	C. refrigerate	D. reference
Question 19:	A. organ	B. torn	C. landlord	D. worldly
Question 20:	A. sense	B. develop	C. enlarge	D. reserved
Question 21:	A. Mars	B. particular	C. superstar	D. charter
Question 22:	A. preschool	B. preposition	C. presence	D. pressure
[bookmark: _Hlk70481231]Question 23:	A. postponed	B. received	C. attached	D. mingled
Question 24:	A. oxygen	B. typist	C. syllable	D. typical
Question 25:	A. breakfast	B. bread	C. reason	D. meant
Question 26:	A. design	B. preserve	C. physical	D. basic
Question 27:	A. fund	B. unusual	C. volunteer	D. muddy
Question 28:	A. fake	B. amaze	C. framework	D. merchant
Question 29:	A. requires	B. widens	C. scores	D. attacks
Question 30:	A. laugh	B. plough	C. fought	D. height
Question 31:	A. none	B. phone	C. stone	D. zone
Question 32:	A. life	B. like	C. live	D. lively
Question 33:	A. beard	B. hear	C. rear	D. swear
Question 34:	A. ancient	B. educate	C. stranger	D. transfer
Question 35:	A. account	B. astound	C. country	D. mounting
[bookmark: _Hlk70481320]Question 36:	A. distributed	B. used	C. emailed	D. copied
[bookmark: _Hlk70481497]Question 37:	A. invented	B. contributed	C. attributed	D. welcomed
[bookmark: _Hlk70481542]Question 38:	A. coughed	B. developed	C. introduced	D. downloaded
[bookmark: _Hlk70481581]Question 39:	A. wicked	B. reduced	C. influenced	D. expressed
[bookmark: _Hlk70481635]Question 40:	A. accessed	B. searched	C. surfed	D. recorded
Question 41:	A. international	B. nation	C. national	D. nationality
Question 42:	A. language	B. massage	C. marriage	D. shortage
Question 43:	A. because	B. nurse	C. horse	D. purpose
Question 44:	A. cultures	B. customs	C. ideas	D. migrants
[bookmark: _Hlk70481716]Question 45:	A. passed	B. realized	C. touched	D. wished
Question 46:	A. endangered	B. gorilla	C. global	D. dragon
Question 47:	A. change	B. poaching	C. chemical	D. achievement
Question 48:	A. horn	B. vehicle	C. hippo	D. habitat
Question 49:	A. species	B. nest	C. special	D. helpful
Question 50:	A. snorkelling	B. sensitive	C. diversity	D. reserve
Question 51:	A. application	B. combustion	C. navigation	D. recognition
Question 52:	A. computer	B. communication 	C. command	D. complicated
[bookmark: _Hlk70481769]Question 53:	A. advanced	B. automated	C. constructed	D. reunited
Question 54:	A. arrangement	B. application	C. activate	D. assistance
Question 55:	A. potential	B. production	C. promotion	D. psychology
Question 56:	A. advertisement	B. applicant	C. candidate	D. management
Question 57:	A. relevant	B. energetic	C. enthusiastic	D. engineer
Question 58:	A. organized	B. prioritize	C. important	D. opportunity
Question 59:	A. competitive	B. entrepreneur	C. apprenticeship	D. conscientious
Question 60:	A. challenging	B. energetic	C. management	D. organized
Exercise 1.2
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	18.C
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	20.A

	21.B
	22.A
	23.C
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	29.D
	30.A

	31.A
	32.C
	33.D
	34.D
	35.C
	36.A
	37.D
	38.D
	39.A
	40.D

	41.B
	42.B
	43.A
	44.D
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	46.A
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	48.B
	49.A
	50.D

	51.B
	52.D
	53.A
	54.C
	55.D
	56.A
	57.C
	58.D
	59.B
	60.D



Câu 1 
Đáp án A
A. captain /ˈkæptɪn/
B. table /ˈteɪbl/
C. lazy /ˈleɪzi/
D. base /beɪs/

Câu 2 
Đáp án D
A. teammate /ˈtiːmmeɪt/
B. reading /ˈriːdɪŋ/
C. seaside /ˈsiːsaɪd/
D. creating /kriˈeɪt/

Câu 3 
Đáp án A
A. vegetation /ˌvedʒəˈteɪʃn/
B. destination /ˌdestɪˈneɪʃn/
C. adventure /ədˈventʃə(r)/
D. detective /dɪˈtektɪv/
=> Đáp án A có phát âm chữ “e” là /ə/, các đáp án còn lại được phát âm là /e/.

Câu 4 
Đáp án C
A. risky/ˈrɪski/
B. imprison /ɪmˈprɪzn/
C. wildlife /ˈwaɪldlaɪf/
D. victory /ˈvɪktəri/

Câu 5 
Đáp án D
A. orphan/ˈɔːfn/
B. torch /tɔːtʃ/
C. afford /əˈfɔːd/
D. oxford /ˈɒksfəd/

Câu 6 
Đáp án D
A. relieve /rɪˈliːv/
B. believe /bɪˈliːv/
C. thief /θiːf/
D. ancient /ˈeɪnʃənt/

Câu 7 
Đáp án B
A. ghost /ɡəʊst/
B. lost /lɒst/
C. post /pəʊst/
D. mostly /ˈməʊstli/

Câu 8 
Đáp án C
A. crowded /ˈkraʊdɪd/
B. towel /ˈtaʊəl/
C. towed /təʊd/
D. vowel /ˈvaʊəl/
=> Đáp án C có nguyên âm được phát âm là /əʊ/. Các đáp án còn lại được phát âm là /aʊ/.

Câu 9 
Đáp án C
A. globe /ɡləʊb/
B. emotion /ɪˈməʊʃn/
C. official /əˈfɪʃl/
D. lonely /ˈləʊnli/

Câu 10 
Đáp án B
A. changes/tʃeɪndʒiz/
B. durables / ˈdjʊərəblz/
C. privileges /ˈprɪvəlɪdʒiz/
D. marches /mɑːtʃiz/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 11 
Đáp án A
A. abandoned /əˈbændənd/
B. flourished /ˈflʌrɪtʃt/
C. pumped /pʌmpt/
D. passed /pɑːst/
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 12 
Đáp án A
A. variety/vəˈraɪəti/
B. varied /ˈveərid/
C. variable /ˈveəriəbl/
D. variation /ˌveəriˈeɪʃn/

Câu 13
Đáp án B
A. discover /dɪˈskʌvə(r)/
B. awesome /ˈɔːsəm/
C. tongue /tʌŋ/
D. won /wʌn/

Câu 14 
Đáp án C
A. citrus /ˈsɪtrəs/
B. cereal /ˈsɪəriəl/
C. composer /kəmˈpəʊzə(r)/
D. cinema /ˈsɪnəmə/

Câu 15 
Đáp án D
A. ginger /ˈdʒɪndʒə(r)/
B. gesture /ˈdʒestʃə(r)/
C. gymnasium /dʒɪmˈneɪziəm/
D. gradual /ˈɡrædʒuəl/

Câu 16 
Đáp án B
A. criticism /ˈkrɪtɪsɪzəm/
B. arrival /əˈraɪvl/
C. interrupt /ˌɪntəˈrʌpt/
D. primitive /ˈprɪmətɪv/

Câu 17 
Đáp án C
A. character/ˈkærəktə(r)/
B. aching /eɪking/
C. chamber/ˈtʃeɪmbə(r)/
D. orchestra /ˈɔːkɪstrə/

Câu 18 
Đáp án C
A. recommend /ˌrekəˈmend/
B. recognize /ˈrekəɡnaɪz/
C. refrigerate /rɪˈfrɪdʒəreɪt/
D. reference /ˈrefrəns/

Câu 19 
Đáp án D
A. organ /ˈɔːɡən/
B. torn /tɔːn/
C. landlord /ˈlændlɔːd/
D. worldly /ˈwɜːldli/

Câu 20 
Đáp án A
A. sense /sens/
B. develop /dɪˈveləp/
C. enlarge /ɪnˈlɑːdʒ/
D. reserved /rɪˈzɜːvd/

Câu 21 
Đáp án B
A. Mars/mɑːz/
B. particular /pəˈtɪkjələ(r)/
C. superstar /ˈsuːpəstɑː(r)/
D. charter /ˈtʃɑːtə(r)/

Câu 22 
Đáp án A
A. preschool/ˈpriːskuːl/
B. preposition /ˌprepəˈzɪʃn/
C. presence /ˈprezns/
D. pressure /ˈpreʃə(r)/

Câu 23 
Đáp án C
A. postponed /pəˈspəʊnd/
B. received /rɪˈsiːvd/
C. attached /əˈtætʃt/
D. mingled /ˈmɪŋɡld/

Câu 24 
Đáp án B
A. oxygen/ˈɒksɪdʒən/
B. typist /ˈtaɪpɪst/
C. syllable /ˈsɪləbl/
D. typical /ˈtɪpɪkl/

Câu 25 
Đáp án C
A. breakfast /ˈbrekfəst/
B. bread /bred/
C. reason /ˈriːzn/
D. meant /ment/

Câu 26 
Đáp án D
A. design /dɪˈzaɪn/
B. preserve /prɪˈzɜːv/
C. physical /ˈfɪzɪkl/
D. basic/ˈbeɪsɪk/

Câu 27 
Đáp án C
A. fund /fʌnd/
B. unusual /ʌnˈjuːʒuəl/
C. volunteer /ˌvɒlənˈtɪə(r)/
D. muddy /ˈmʌdi/

Câu 28 
Đáp án D
A. fake /feɪk/
B. amaze /əˈmeɪz/
C. framework /ˈfreɪmwɜːk/
D. merchant /ˈmɜːtʃənt/

Câu 29 
Đáp án D
A. requires/rɪˈkwaɪə(r)z/
B. widens ˈwaɪdnz/
C. scores /skɔː(r)z/
D. attacks /əˈtæks/
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 30 
Đáp án A
A. laugh/lɑːf/
B. plough /plaʊ/
C. fought /fɔːt/
D. height /haɪt/
=> Đuôi -gh trong các đáp án B, C, D đều là âm câm. Đáp án A có đuôi này được phát âm là /f/

Câu 31 
Đáp án A
A. none /nʌn/
B. phone /fəʊn/
C. stone /stəʊn/
D. zone /zəʊn/

Câu 32 
Đáp án C
A. life/laɪf/
B. like /laɪk/
C. live /lɪv/
D. lively /ˈlaɪvli/

Câu 33 
Đáp án D
A. beard /bɪəd/
B. hear /hɪə(r)/
C. rear/rɪə(r)/
D. swear /sweə(r)/

Câu 34 
Đáp án D
A. ancient /ˈeɪnʃənt/
B. educate /ˈedʒukeɪt/
C. stranger /ˈstreɪndʒə(r)/
D. transfer /trænsˈfɜː(r)/

Câu 35 
Đáp án C
A. account /əˈkaʊnt/
B. astound /əˈstaʊnd/
C. country /ˈkʌntri/
D. mounting /ˈmaʊntɪŋ/

Câu 36 
Đáp án A
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.
=> Theo quy tắc này, đáp án A được phát âm là /id/; các đáp án còn lại được phát âm là /d/.

Câu 37 
Đáp án D
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 38 
Đáp án D
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.
=> Do đó, ta thấy các đáp án A, B, C có đuôi -ed được phát âm là /t/; đáp án D được phát âm là /id/.

Câu 39 
Đáp án A
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.
Chú ý: Đuôi “-ed” trong các động từ sau khi sử dụng như tính từ sẽ được phát âm là /ɪd/ (bất luận “ed” sau âm gì)
Ex: Aged, Blessed, Crooked, Dogged, Learned, Naked, Ragged, Wicked, Wretched

Câu 40 
Đáp án D
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 41 
Đáp án B
A. international /ˌɪntəˈnæʃnəl/
B. nation /ˈneɪʃn/
C. national /ˈnæʃnəl/
D. nationality /ˌnæʃəˈnæləti/

Câu 42 
Đáp án B
A. language /ˈlæŋɡwɪdʒ/
B. massage /ˈmæsɑːʒ/
C. marriage /ˈmærɪdʒ/
D. shortage /ˈʃɔːtɪdʒ/

Câu 43 
Đáp án A
A. because /bɪˈkəz/
B. nurse /nɜːs/
C. horse /hɔːs/
D. purpose /ˈpɜːpəs/

Câu 44 
Đáp án D
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 45 
Đáp án B
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 46 
Đáp án A
Xét các đáp án: 
A. endangered /ɪnˈdeɪndʒərd/ 
B. gorilla /ɡəˈrɪlə/ 
C. global /ˈɡləʊbl/ 
D. dragon /ˈdræɡən/
=> Đáp án A có cách phát âm chữ “g” khác với đáp án còn lại.

Câu 47 
Đáp án C
A. change /tʃeɪndʒ/
B. poaching /ˈpəʊtʃɪŋ/
C. chemical /ˈkemɪkl/
D. achievement /əˈtʃiːvmənt/
Đáp án C

Câu 48 
Đáp án B
A. horn /hɔːn/
B. vehicle /ˈviːəkl/
C. hippo /ˈhɪpəʊ/
D. habitat /ˈhæbɪtæt/
Đáp án B

Câu 49 
Đáp án A
A. species /ˈspiːʃiːz/
B. nest /nest/
C. special /ˈspeʃl/
D. helpful /ˈhelpfl/

Câu 50 
Đáp án D
A. snorkelling /ˈsnɔːkəlɪŋ/ 
B. sensitive /ˈsensətɪv/ 
C. diversity /daɪˈvɜːsəti/ 
D. reserve /rɪˈzɜːv/

Câu 51 
Đáp án B
A. application /ˌæplɪˈkeɪʃn/
B. combustion /kəmˈbʌstʃən/
C. navigation /ˌnævɪˈɡeɪʃn/
D. recognition /ˌrekəɡˈnɪʃn/

Câu 52 
Đáp án D
A. computer /kəmˈpjuːtə(r)/
B. communication /kəˌmjuːnɪˈkeɪʃn/
C. command /kəˈmɑːnd/
D. complicated /ˈkɒmplɪkeɪtɪd/

Câu 53 
Đáp án A
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.
=> Đáp án A có đuôi -ed được phát âm là /t/, các đáp án còn lại được phát âm là /id/.

Câu 54 
Đáp án C
A. arrangement /əˈreɪndʒmənt/ 
B. applicable /əˈplɪkəbl/  
C. activate /ˈæktɪveɪt/ 
D. assistance /əˈsɪstəns/ 

Câu 55 
Đáp án D
A. potential /pəˈtenʃl/
B. production /prəˈdʌkʃn/
C. promotion /prəˈməʊʃn/
D. psychology /saɪˈkɒlədʒi/

Câu 56 
Đáp án A
A. advertisement /ədˈvɜːtɪsmənt/
B. applicant /ˈæplɪkənt/
C. candidate /ˈkændɪdət/
D. management /ˈmænɪdʒmənt/

Câu 57 
Đáp án C
A. relevant /ˈreləvənt/
B. energetic /ˌenəˈdʒetɪk/
C. enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
D. engineer /ˌendʒɪˈnɪə(r)/

Câu 58 
Đáp án D
A. organized /ˈɔːɡənaɪzd/ 
B. prioritize /praɪˈɔːrətaɪz/ 
C. important /ɪmˈpɔːtnt/ 
D. opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ 

Câu 59 
Đáp án B
A. competitive /kəmˈpetətɪv/
B. entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/
C. apprenticeship /əˈprentɪʃɪp/
D. conscientious /ˌkɒnʃiˈenʃəs/

Câu 60 
Đáp án D
A. challenging /ˈtʃælɪndʒɪŋ/
B. energetic /ˌenəˈdʒetɪk/
C. management /ˈmænɪdʒmənt/
D. organized /ˈɔːɡənaɪzd/

Exercise 1.3: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1:	A. tedious	B. secure	C. temporary	D. rewarding
Question 2:	A. enthusiastic	B. smooth	C. southern	D. trustworthy
Question 3:	A. tertiary	B. trustworthy	C. tempting	D. shortlist
Question 4:	A. pension	B. commission	C. passion	D. decision
Question 5:	A. shortlist	B. temporary	C. afford	D. accordingly
Question 6:	A. graduate	B. mandatory	C. explode	D. persuade
Question 7:	A. investigate	B. neglect	C. gaol	D. progress
Question 8:	A. chooses	B. clothes	C. encourages	D. boxes
Question 9:	A. design	B. persuade	C. pursue	D. increase
Question 10:	A. motivation	B. initiative	C. optional	D. restricted
Question 11:	A. amazing	B. charge	C. female	D. taste
Question 12:	A. break	B. breath	C. thread	D. tread
Question 13:	A. enough	B. plough	C. rough	D. tough
Question 14:	A. believes	B. dreams	C. girls	D. parents
[bookmark: _Hlk70481908]Question 15:	A. kissed	B. laughed	C. looked	D. loved
Question 16:	A. lake	B. bay	C. cane	D. lack
Question 17:	A. lurk	B. luck	C. but	D. put
[bookmark: _Hlk70481955]Question 18:	A. stopped	B. expected	C. finished	D. faced
Question 19:	A. thoughtful	B. threaten	C. therefore	D. thin
Question 20:	A. grease	B. sympathy	C. horse	D. rose
Question 21:	A. secondary	B. complimentary 	C. vocabulary	D. supplementary
Question 22:	A. idiot	B. idea	C. idol	D. ideal
Question 23:	A. police	B. policy	C. polite	D. pollute
Question 24:	A. preferable	B. preference	C. preferably	D. preferential
Question 25:	A. athlete	B. capital	C. stalk	D. talent
Question 26:	A. emblem	B. member	C. regret	D. theme
Question 27:	A. August	B. gerund	C. purpose	D. suggest
Question 28:	A. dream	B. mean	C. peace	D. steady
Question 29:	A. consist	B. disable	C. suggest	D. vision
Question 30:	A. genius	B. gorilla	C. global	D. gases
Question 31:	A. pollution	B. poaching	C. physical	D. pesticide
Question 32:	A. warming	B. warn	C. walk	D. wasn't
Question 33:	A. floor	B. flood	C. moorland	D. door
Question 34:	A. increase	B. release	C. please	D. grease
Question 35:	A. degree	B. doctorate	C. graduate	D. kindergarten
Question 36:	A. bachelor	B. chapter	C. chemistry	D. teacher
Question 37:	A. culture	B. student	C. institution	D. university
Question 38:	A. appreciate	B. psychology	C. programme	D. respectively
Question 39:	A. scholar	B. technique	C. archaeology	D. achievement
Question 40:	A. ancient	B. concern	C. associate	D. special
Question 41:	A. itinerary	B. abundant	C. elegance	D. landscape
Question 42:	A. tomb	B. dome	C. mosaic	D. poetic
Question 43:	A. numerous	B. luxury	C. perfume	D. moment
Question 44:	A. academic	B. apply	C. apology	D. achieve
Question 45:	A. dweller	B. overcrowded	C. network	D. waste
Question 46:	A. commercial	B. electricity	C. advanced	D. processing
Question 47:	A. inhabitant	B. geography	C. radiation	D. available
Question 48:	A. upgrade	B. presentation	C. description	D. consumption
Question 49:	A. disposal	B. optimistic	C. population	D. occupy
Question 50:	A. sugar	B. consume	C. trans-fat	D. obesity
Question 51:	A. vitamin	B. mineral	C. diet	D. fitness
Question 52:	A. medicine	B. remedy	C. exercise	D. obesity
Question 53:	A. balanced	B. yoga	C. fatty	D. natural
Question 54:	A. vegetable	B. hygiene	C. sugary	D. longevity
Question 55:	A. culture	B. public	C. sustain	D. butterfly
Question 56:	A. pollution	B. coral	C. problem	D. ecology
Question 57:	A. discount	B. observe	C. safari	D. scuba-diving
Question 58:	A. relax	B. departure	C. benefit	D. interest
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Câu 1 
Đáp án C
A. tedious /ˈtiːdiəs/ hoặc /ˈtidiəs/ 
B. secure /sɪˈkjʊə(r)/ 
C. temporary /ˈtemprəri/ 
D. rewarding /rɪˈwɔːdɪŋ/
=> Đáp án A có hai cách phát âm chữ “e” là /iː/ hoặc /i/, do đó ở đây ta xét theo cách thứ hai để đồng bộ cùng các đáp án B, D. Đáp án D có cách phát âm khác với các từ còn lại với chữ “e” là /e/.

Câu 2 
Đáp án A
A. enthusiastic /ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
B. smooth /smuːð/
C. southern /ˈsʌðən/
D. trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/

Câu 3 
Đáp án A
A. tertiary /ˈtɜːʃəri/
B. trustworthy /ˈtrʌstwɜːði/
C. tempting /ˈtemptɪŋ/
D. shortlist /ˈʃɔːtlɪst/
Đáp án A

Câu 4 
Đáp án D
A. pension /ˈpenʃn/
B. commission /kəˈmɪʃn/
C. passion /ˈpæʃn/
D. decision /dɪˈsɪʒn/
Đáp án D

Câu 5 
Đáp án B
A. shortlist /ˈʃɔːtlɪst/
B. temporary /ˈtemprəri/
C. afford /əˈfɔːd/
D. accordingly /əˈkɔːdɪŋli/

Câu 6 
Đáp án A
A. graduate /ˈɡrædʒuət/
B. mandatory /ˈmændətəri/
C. explode /ɪkˈspləʊd/
D. persuade /pəˈsweɪd/

Câu 7 
Đáp án C
A. investigate /ɪnˈvestɪɡeɪt/
B. neglect /nɪˈɡlekt/
C. gaol /dʒeɪl/
D. progress /ˈprəʊɡres/

Câu 8 
Đáp án B
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..
=> Căn cứ vào quy tắc trên, ta thấy 3 đáp án A, C, D đều có đuôi -es được phát âm là /iz/; đáp án B được phát âm là /z/.

Câu 9 
Đáp án A
A. design /dɪˈzaɪn/
B. persuade /pəˈsweɪd/
C. pursue /pəˈsjuː/
D. increase /ɪnˈkriːs/

Câu 10 
Đáp án D
A. motivation /ˌməʊtɪˈveɪʃn/
B. initiative /ɪˈnɪʃətɪv/
C. optional /ˈɒpʃənl/
D. restricted /rɪˈstrɪktɪd/

Câu 11 
Đáp án B
A. amazing /əˈmeɪzɪŋ/
B. charge /tʃɑːdʒ/
C. female /ˈfiːmeɪl/
D. taste /teɪst/

Câu 12 
Đáp án A
A. break /breɪk/
B. breath /breθ/
C. thread /θred/
D. tread /tred/

Câu 13 
Đáp án B
A. enough /ɪˈnʌf/
B. plough /plaʊ/
C. rough /rʌf/
D. tough /tʌf/

Câu 14 
Đáp án D
Quy tắc 1: Phát âm là /s/ khi tận cùng từ bằng -k, -p, -f., -t
EX: stops [stops] works [wə:ks]
Quy tắc 2: Phát âm là /iz/ khi tận cùng từ bằng -s,-ss,-ch,-sh,-x,-z,-o,-ge,-ce
EX: misses /misiz/ ; watches [wochiz]
Quy tắc 3: Phát âm là /z/ đối với những từ còn lại
EX: study - studies; supply-supplies…..

Câu 15 
Đáp án D
Giải thích: Có 3 cách phát âm ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.

Câu 16 
Đáp án D
A. lake /leɪk/
B. bay /beɪ/
C. cane /keɪn/
D. lack /læk/

Câu 17 
Đáp án A
A. lurk /lɜːk/ 
B. luck /lʌk/ 
C. but /bʌt 
D. nut /nʌt/ 

Câu 18 
Đáp án B
Giải thích: Có 3 cách phát âm đuôi -ed chính:
1. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/ và những động từ có từ phát âm cuối là “s”.
2. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/.
3. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với những trường hợp còn lại.
=> Căn cứ vào quy tắc trên, ta thấy 3 đáp án A, C, D có đuôi -ed được phát âm là /t/. Đáp án B đuôi -ed được phát âm là /id/ vì âm tận cùng của nó là /t/.

Câu 19 
Đáp án C
A. thoughtful /ˈθɔːtfl/
B. threaten /ˈθretn/
C. therefore /ˈðeəfɔː(r)/
D. thin /θɪn/

Câu 20 
Đáp án D
A. grease /ɡriːs/
B. sympathy /ˈsɪmpəθi/
C. horse /hɔːs/
D. rose /rəʊz/

Câu 21 
Đáp án C
A. secondary /ˈsekəndri/
B. complimentary /ˌkɒmplɪˈmentri/
C. vocabulary /vəˈkæbjələri/
D. supplementary /ˌsʌplɪˈmentri/

Câu 22 
Đáp án A
A. idiot /ˈɪdiət/
B. idea /aɪˈdɪə/
C. idol /ˈaɪdl/
D. ideal /aɪˈdiːəl/

Câu 23
Đáp án B
A. police /pəˈliːs/
B. policy /ˈpɒləsi/
C. polite /pəˈlaɪt/
D. pollute /pəˈluːt/

Câu 24 
Đáp án D
A. preferable /ˈprefrəbl/ 
B. preference /ˈprefrəns/ 
C. preferably /ˈprefrəbli/ 
D. prefer /prɪˈfɜːr/

Câu 25 
Đáp án C
A. athlete /ˈæθliːt/
B. capital /ˈkæpɪtl/
C. stalk /stɔːk/
D. talent /ˈtælənt/

Câu 26 
Đáp án D
A. emblem /ˈembləm/ 
B. member /ˈmembə(r)/ 
C. regret /rɪˈɡret/ 
D. theme /θiːm/ 

Câu 27 
Đáp án A
A. August /ɔːˈɡʌst/
B. gerund /ˈdʒerənd/
C. purpose /ˈpɜːpəs/
D. suggest /səˈdʒest/

Câu 28 
Đáp án D
A. dream /driːm/
B. mean /miːn/
C. peace /piːs/
D. steady /ˈstedi/

Câu 29 
Đáp án D
A. consist /kənˈsɪst/
B. disable /dɪsˈeɪbl/
C. suggest /səˈdʒest/
D. vision /ˈvɪʒn/

Câu 30 
Đáp án A
A. genius /ˈdʒiːniəs/
B. gorilla /ɡəˈrɪlə/
C. global /ˈɡləʊbl/
D. gases /ɡæs/

Câu 31
Đáp án C
A. pollution /pəˈluːʃn/
B. poaching /pəʊtʃ/
C. physical /ˈfɪzɪkl/
D. pesticide /ˈpestɪsaɪd/

Câu 32 
Đáp án D
A. warming /ˈwɔːmɪŋ/
B. warn /wɔːn/
C. walk /wɔːk/
D. wasn’t /ˈwɒznt/

Câu 33 
Đáp án B
A. floor /flɔː(r)/
B. flood /flʌd/
C. moorland /ˈmɔːlənd/
D. door /dɔː(r)/

Câu 34 
Đáp án C
A. increase /ɪnˈkriːs/
B. release /rɪˈliːs/
C. please /pliːz/
D. grease /ɡriːs/

Câu 35 
Đáp án C
A. degree /dɪˈɡriː/
B. doctorate /ˈdɒktərət/
C. graduate /ˈɡrædʒuət/
D. kindergarten /ˈkɪndəɡɑːtn/

Câu 36 
Đáp án C
A. bachelor /ˈbætʃələ(r)/
B. chapter /ˈtʃæptə(r)/
C. chemistry /ˈkemɪstri/
D. teacher /ˈtiːtʃə(r)/

Câu 37 
Đáp án A
A. culture /ˈkʌltʃə(r)/
B. student /ˈstjuːdnt/
C. institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/
D. university /ˌjuːnɪˈvɜːsəti/

Câu 38 
Đáp án B
A. appreciate /əˈpriːʃieɪt/
B. psychology /saɪˈkɒlədʒi/
C. programme /ˈprəʊɡræm/
D. respectively /rɪˈspektɪvli/

Câu 39 
Đáp án D
A. scholar /ˈskɒlə(r)/
B. technique /tekˈniːk/
C. archaeology /ˌɑːkiˈɒlədʒi/
D. achievement /əˈtʃiːvmənt/

Câu 40 
Đáp án B
A. ancient /ˈeɪnʃənt/
B. concern /kənˈsɜːn/
C. associate /əˈsoʊ.ʃi.eɪt/ 
D. special /ˈspeʃl/

Câu 41 
Đáp án D
A. itinerary /aɪˈtɪnərəri/
B. abundant /əˈbʌndənt/
C. elegance /ˈelɪɡəns/
D. landscape /ˈlændskeɪp/

Câu 42
Đáp án A
A. tomb /tuːm/
B. dome /dəʊm/
C. mosaic /məʊˈzeɪɪk/
D. poetic /pəʊˈetɪk/

Câu 43 
Đáp án B
A. numerous/ˈnjuːmərəs/
B. luxury /ˈlʌkʃəri/
C. perfume /ˈpɜːfjuːm/
D. confusing /kənˈfjuː.zɪŋ/ 

Câu 44 
Đáp án A
A. academic /ˌækəˈdemɪk/
B. apply /əˈplaɪ/
C. apology /əˈpɒlədʒi/
D. achieve /əˈtʃiːv/

Câu 45 
Đáp án B
A. dweller /ˈdwelə(r)/
B. overcrowded /ˌəʊvəˈkraʊdɪd/
C. network /ˈnetwɜːk/
D. waste /weɪst/

Câu 46 
Đáp án A
A. commercial /kəˈmɜːʃl/
B. electricity /ɪˌlekˈtrɪsəti/
C. advanced /ədˈvɑːnst/
D. processing /ˈprəʊsesɪŋ/
=> Đáp án A chữ “c” được phát âm là /k/; các đáp án còn lại được phát âm là /s/.

Câu 47 
Đáp án C
A. inhabitant /ɪnˈhæbɪtənt/
B. geography /dʒiˈɒɡrəfi/
C. radiation /ˌreɪdiˈeɪʃn/
D. available /əˈveɪləbl/

Câu 48 
Đáp án D
A. upgrade /ˈʌpɡreɪd/
B. presentation /ˌpreznˈteɪʃn/
C. description /dɪˈskrɪpʃn/
D. psychology /saɪˈkɒl.ə.dʒi/

Câu 49 
Đáp án A
A. disposal /dɪˈspəʊzl/
B. optimistic /ˌɒptɪˈmɪstɪk/
C. population /ˌpɒpjuˈleɪʃn/
D. occupy /ˈɒkjupaɪ/

Câu 50 
Đáp án A
A. sugar /ˈʃʊɡə(r)/
B. consume /kənˈsjuːm/
C. transfer /trænsˈfɜːr/ 
D. obesity /əʊˈbiːsəti/

Câu 51 
Đáp án C
A. vitamin /ˈvɪtəmɪn/
B. mineral /ˈmɪnərəl/
C. diet /ˈdaɪət/
D. fitness /ˈfɪtnəs/

Câu 52 
Đáp án D
A. medicine /ˈmedsn/
B. remedy /ˈremədi/
C. exercise /ˈeksəsaɪz/
D. obesity /əʊˈbiːsəti/

Câu 53 
Đáp án B
A. balanced /ˈbælənst/
B. yoga /ˈjəʊɡə/
C. fatty /ˈfæti/
D. natural /ˈnætʃrəl/

Câu 54 
Đáp án C
A. vegetable /ˈvedʒtəbl/
B. hygiene /ˈhaɪdʒiːn/
C. sugary /ˈʃʊɡəri/
D. longevity /lɒnˈdʒevəti/

Câu 55 
Đáp án C
A. culture /ˈkʌltʃə(r)/
B. public /ˈpʌblɪk/
C. sustain /səˈsteɪn/
D. butterfly /ˈbʌtəflaɪ/

Câu 56 
Đáp án A
A. pollution /pəˈluːʃn/
B. coral /ˈkɒrəl/
C. problem /ˈprɒbləm/
D. ecology /iˈkɒlədʒi/

Câu 57 
Đáp án B
A. discount /ˈdɪskaʊnt/
B. observe /əbˈzɜːv/
C. safari /səˈfɑːri/
D. scuba-diving /ˈskuːbə daɪvɪŋ/

Câu 58 
Đáp án D
A. relax /rɪˈlæks/
B. departure /dɪˈpɑːtʃə(r)/
C. benefit /ˈbenɪfɪt/
D. interest /ˈɪntrəst/




